
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ THƯỢNG 

 

Số:          /UBND-VH 
Về việc bình chọn người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2023-2028  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Thượng, ngày  26  tháng 10 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Phòng dân tộc huyện Đại Từ 

 

Ủy ban nhân dân xã Hà Thượng, thực hiện công văn số: 1975/UBND-DT 

ngày 10/10/2022 của UBND huyện Đại Từ và công văn số 44/DT ngày 

20/10/2022 của Phòng Dân tộc về việc bình chọn người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2028 theo Quyết định số:12/2018/QĐ-TTg, ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân xã Hà Thượng đã phân công cán bộ chuyên môn điều tra, rà 

soát, bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hà 

Thượng. 

Kết quả: xã Hà Thượng hiện nay có 10 xóm, trong đó có 05 xóm đủ điều kiện 

bình chọn; số lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã 

được bình chọn là 05 người.  

(Có biên bản và biểu tổng hợp kèm theo) 

Vậy ủy ban nhân dân xã Hà Thượng báo cáo kết quả bình chọn với phòng dân 

tộc huyện Đại Từ biết để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP· UBND. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Thi 

 

 

 

 



Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA 

Kết quả bình chọn, đề nghị công nhận 

người có uy tín năm 2022 

 

Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2022 tại phòng họp UBND xã Hà Thượng 

Chúng tôi gồm: 

- Đại diện Đảng ủy: Ông: Nguyễn Văn Hồng: Bí thư đảng ủy. 

- Đại diện ủy ban nhân dân: Ông Đặng Văn Thi: Phó chủ tịch UBND xã. 

- Đại diện Công an xã: Ông: Phạm Bá Ngự: Trưởng công an xã. 

- Đại diện Ủy ban MTTQ: Bà: Trần Thị Hoàn: Chủ tịch UBMTTQ 

- Đại diện các tổ chức đoàn thể: 

+ Ông: Nguyễn Đình Chương: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. 

+ Bà: Triệu Nhật Huyền: Bí thư đoàn thanh niên. 

+ Bà: Phan Thị Hồng Hải: Chủ tịch Hội phụ nữ. 

+ Ông: Vũ Đình Bằng: Chủ tịch Hội nông dân.  

- Chủ trì: Ông: Đặng Văn Thi. Phó chủ tịch UBND xã. 

- Thư ký: Ông: Nguyễn Đỗ Trí. Công chức văn hóa xã hội. 

Căn cứ đề nghị của các thôn và kết quả kiểm tra; căn cứ tiêu chí, Điều kiện 

bình chọn người có uy tín quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, 

đoàn thể dự họp, cuộc họp thống nhất: 

Số 

T 

T 

Họ và tên 

Giới tính/ 

Năm sinh Dân 

tộc 
Nơi cư trú 

Trình độ văn 

hóa/ Chuyên 

môn 

Kết quả 

Đủ điều kiện 
Không đủ 

Điều kiện 
Lý do 

Nam Nữ 
Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ 

lệ % 
 

 1  Nông Hữu Mai 1956      Tày   Suối Cát     7/10  1 98/98 100  0  0 0  

 2 Triệu Quốc Toản 1961      Tày              Bãi Bông    7/10  88/88 100 0 0 0   

3 Triệu Hạnh Kiểm 1956      Tày     Đồng Bông  Cử nhân Q. sự  95/95 100 0 0  

4 Triệu Thị Hoàn  1965    C. lan    Khuôn Lình Trung cấp    72/72 100 0 00  

5 Nông Thị Sìn  1961    Nùng   Ao Bèo  Cao Đẳng 6  65/65  100  0   0  

Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./. 

 



 

Thư ký 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Chủ trì 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

                                                                                        

                                                                                                           

 

                                                                                                             

                  

 

  Đại diện chính quyền 

     (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

  Đại diện UBMTTQ xã  

      (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

  Đại diện Đảng ủy xã  

    (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Công an xã 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Đại diện các đoàn thể 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH 

Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng 

 bào dân tộc thiểu số Năm 2022 

 

Số 

TT 
Họ, tên NCUT 

Năm 

sinh/ 

Giới tính 

Dân tộc Nơi cư trú 

Trình độ 

văn hóa 

Chuyên 

môn 

Thành Phần người có uy tín 
Đảng 

viên 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 
Già 

làng 

Trưởng 

dòng 

họ/Tộc 

trưởng 

Trưởng 

thôn và 

tương 

đương 

CB 

hưu 

Chức 

sắc 

tôn 

giáo 

Thầy 

mo, 

thầy 

cúng 

Nhân 

sĩ, trí 

thức 

Doanh 

nhân, 

người 

sản 

xuất 

giỏi 

Thành 

Phần 

khác 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1  Nông Hữu Mai 1956      Tày  Suối cát 7/10                 x x     

2 
Triệu Quốc 

Toản 
1961     Tày                  Bãi Bông 7/10                     x        

 3 
Triệu Hạnh 

Kiểm 
1956     Tày     Đồng Bông 

Cử nhân  

 Quân sự  
      x              x    

4  Triệu Thị Hoàn  1965   C.lan    Khuôn lình  Trung cấp        x              x    

5 Nông Thị Sìn  1961    Nùng   Ao Bèo  Cao đẳng   x x         x  

   Cộng  05                                 

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

Nguyễn Đỗ Trí 

 

TM. UBND XÃ 

 

 

 

Đặng Văn Thi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND XÃ HÀ THƯỢNG  
                                                                                                              Mẫu số 05 

THỐNG KÊ HỘ/KHẨU DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2022 

(Số liệu lấy theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo về phân tích hộ nghèo theo các 

nhóm đối tượng giai đoạn 2022-2025) 

(Kèm theo Công văn số      /UBND-DT ngày      /10/2022 của UBND huyện Đại Từ) 

TT Xã/xóm 

Phân tổ  

(Hộ/nhân 

khẩu) 

Tổng số 

hộ/nhân 

khẩu 

dân cư 

Số hộ/số 

khẩu 

dân tộc 

thiểu số  

Tỷ lệ số 

hộ/nhân 

khẩu dân tộc 

thiểu số trên 

số hộ/nhân 

khẩu dân cư            

(%) 

Xóm đủ 

điều kiện 

bầu chọn 

NCUT (đạt 

tỷ lệ 1/3 

đánh dấu x) 

Ghi chú 

 
A B C 1 2 3=(2*100)/1 4 5  

  Xã Hà Thượng              

1 Xóm Đồng Gia 
Hộ  72 15 20,8      

Nhân khẩu 174  45 25,8      

2  Xóm Hà Cẩm  
 Hộ  93  11  11,8      

 Nhân khẩu  352   34 9,6      

3  Xóm Suối Cát  
 Hộ  191  85 44,5 x     

 Nhân Khẩu  724  257  35,4       

4  Xóm Bãi Bông  
 Hộ 169   68 40,2  x    

 Nhân khẩu 642  205  31,9      

5  Xóm Việt Thắng 
 Hộ  202   51  25,2      

 Nhân khẩu  754 158  20,9       

 6 Xóm Ao Bèo  
 Hộ 121   61 50,4   x    

 Nhân Khẩu  465  197  42,3      

7  
Xóm Khuôn 

Lình 

 Hộ      124   75 60,4   x    

 Nhân khẩu  397  180  45,3      

8  
Xóm Đồng 

Bông 

 Hộ  177   72 40,6   x     

 Nhân khẩu  745        216  28,9      

 9 Xóm Gốc Xộp  
 Hộ 140   28  20      

 Nhân Khẩu  442 84  19       

 10 Xóm Địa Chất  
 Hộ 126  18   14,2      

 Nhân Khẩu 415 65  15,6       

 Ghi chú: Hộ dân tộc thiểu số là hộ có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là đồng  

bào dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật 
 

   
 Hà Thượng, ngày  24 tháng 10 năm 2022  

Người lập biểu  TM. UBND XÃ   

 
 

 

 

            Nguyễn Đỗ Trí                                                                        Đặng Văn Thi 
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